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Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa 

 

Thực hiện Công văn số 5171/SYT-NVYD ngày 23/10/2021 của Sở Y tế 

Khánh Hòa về việc hướng dẫn tạm thời đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh, 

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 cấp huyện 

Tiêu chí Mức đánh giá Mức phân loại 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 

0 - <20 

(386/878282) x 100.000 = 44 

CẤP 1 
Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

≥ 80% 

(108213/358167 = 86,9%) 

Đảm bảo khả năng thu dung, 

điều trị 
Đạt 

2. Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 cấp xã, phường 

         a) Đối với xã có dân số < 10.000 dân 

STT Xã, thị trấn Tiêu chí 
Mức đánh 

giá 

Mức phân 

loại 

1 
Phường Vĩnh 

Thọ 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <2 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

2 
Phường 

Xương Huân 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <2 CẤP 1 



2 

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

3 
Phường 

Phương Sơn 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <2 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

4 
Phường Vạn 

Thạnh 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <2 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

5 
Phường Phước 

Tiến 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <2 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

6 
Phường Lộc 

Thọ 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
5 - <15 

CẤP 3 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

7 
Phường Tân 

Lập 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <2 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

         b) Đối với xã có dân số ≥ 10.000 dân 

8 
Xã Vĩnh 

Lương 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

9 
Xã Vĩnh 

Phương 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 CẤP 1 



3 

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

10 
Phường Vĩnh 

Hòa 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

11 
Phường Vĩnh 

Hải 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

12 
Phường Vĩnh 

Phước 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

13 
Phường 

Phương Sài 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

14 
Phường Vạn 

Thắng 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

15 Xã Vĩnh Ngọc 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

16 
Phường Ngọc 

Hiệp 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 CẤP 1 



4 

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

17 
Xã Vĩnh 

Thạnh 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

18 Xã Vĩnh Hiệp 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

19 Xã Vĩnh Thái 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

20 
Phường Phước 

Tân 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

21 
Phường Phước 

Hải 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

22 
Phường Phước 

Hòa 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
10 - <30 

CẤP 3 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

23 
Phường Phước 

Long 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 CẤP 1 



5 

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

24 
Phường Vĩnh 

Nguyên 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

25 
Phường Vĩnh 

Trường 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
10 - <30 

CẤP 3 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

26 
Xã Phước 

Đồng 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
0 - <4 

CẤP 1 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

27 Xã Vĩnh Trung 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000/tuần 
4 - <10 

CẤP 2 Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

≥ 80% 

 

(Bảng tổng hợp theo phụ lục đính kèm) 

Trung tâm Y tế Nha Trang kính báo./. 

 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Sở Y tế Khánh Hòa; 

- UBND TP. Nha Trang; 

- Phòng Y tế TP. Nha Trang; 

- Lưu: VT, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Phán 

 

 
 



Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4

Phạm vi huyện 1 0 0 0

Phạm vi xã 16 8 3 0

1. Thành phố Nha Trang CẤP 1

1 Xã Vĩnh Lương CẤP 1

2 Xã Vĩnh Phương CẤP 1

3 Phường Vĩnh Hòa CẤP 2

4 Phường Vĩnh Hải CẤP 2

5 Phường Vĩnh Phước CẤP 2

6 Phường Vĩnh Thọ CẤP 1

7 Phường Xương Huân CẤP 1

8 Phường Phương Sơn CẤP 1

9 Phường Phương Sài CẤP 1

10 Phường Vạn Thắng CẤP 2

11 Phường Vạn Thạnh CẤP 1

12 Xã Vĩnh Ngọc CẤP 1

13 Phường Ngọc Hiệp CẤP 1

14 Xã Vĩnh Thạnh CẤP 1

15 Xã Vĩnh Hiệp CẤP 1

16 Xã Vĩnh Thái CẤP 2

17 Phường Phước Tân CẤP 2

18 Phường Phước Tiến CẤP 1

19 Phường Lộc Thọ CẤP 3

20 Phường Phước Hải CẤP 1

21 Phường Phước Hòa CẤP 3

22 Phường Tân Lập CẤP 1

23 Phường Phước Long CẤP 1

24 Phường Vĩnh Nguyên CẤP 2

25 Phường Vĩnh Trường CẤP 3

26 Xã Phước Đồng CẤP 1

Phụ lục I

TỔNG HỢP KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

(Cập nhật đến 11h ngày 18/11/2021)

(Kèm theo công văn số:1661 /TTYT-KSBT ngày 18/11/2021

 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

Đơn vị hành chính TT Tên xã/phường Cấp độ dịch Ghi chú 

Trung tâm
Y tế thành
phố Nha
Trang
18.11.2021
23:40:33
+07:00



27 Xã Vĩnh Trung CẤP 2



1 Xã Vĩnh Lương 3,775 16,456 5 6 3 X

2 Xã Vĩnh Phương 4,453 18,011 5 4 2 X

3 Phường Vĩnh Hòa 8,370 32,153 7 24 5 X

4 Phường Vĩnh Hải 6,109 24,274 10 16 5 X

5 Phường Vĩnh Phước 5,363 21,597 5 12 4 X

6 Phường Vĩnh Thọ 1,504 3,115 1 0 2 X

7 Phường Xương Huân 1,372 6,101 1 0 1 X

8 Phường Phương Sơn 1,679 8,218 0 X

9 Phường Phương Sài 2,147 10,887 0 2 1 X

10 Phường Vạn Thắng 2,677 10,634 14 6 9 X

11 Phường Vạn Thạnh 2,517 9,748 2 0 1 X

12 Xã Vĩnh Ngọc 9,690 20,000 4 1 X

13 Phường Ngọc Hiệp 7,693 26,288 7 2 2 X

14 Xã Vĩnh Thạnh 4,090 14,803 3 2 2 X

15 Xã Vĩnh Hiệp 3,582 11,720 2 7 4 X

16 Xã Vĩnh Thái 3,465 12,471 5 15 8 X

17 Phường Phước Tân 3,564 14,499 1 22 8 X

18 Phường Phước Tiến 1,947 9,121 0 X

19 Phường Lộc Thọ 2,515 8,415 1 11 7 X

20 Phường Phước Hải 6,465 23,752 3 8 2 X

21 Phường Phước Hòa 3,144 10,724 3 19 10 X

22 Phường Tân Lập 2,618 9,639 0 2 1 X

Mức 3 Mức 4

Phụ lục II

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TIÊU CHÍ 1  (ngày đánh giá: 18/11/2021)

(Kèm theo công văn số:  1661  /TTYT-KSBT ngày 18/11/2021 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

TT Xã phường Số hộ
Số nhân 

khẩu

số ca 

mắc 

tuần 

trước 

(5/11- 

11/11)

số ca 

mắc 

trong 

tuần 

(12/11- 

18/11)

số ca mắc 

mới tại 

cộng 

đồng/100.

000 

người/tuầ

n

Mức 1 Mức 2



23 Phường Phước Long 10,014 37,763 7 7 2 X

24 Phường Vĩnh Nguyên 4,824 20,914 16 3 5 X

25 Phường Vĩnh Trường 4,515 18,585 35 65 27 X

26 Xã Phước Đồng 8,098 28,013 2 6 1 X

27 Xã Vĩnh Trung 2,940 11,240 2 6 4 X

Thành phố Nha Trang 119,130 439,141 141 245 44 X



1 Xã Vĩnh Lương 3,775 16,456 Đạt X

2 Xã Vĩnh Phương 4,453 18,011 Đạt X

3 Phường Vĩnh Hòa 8,370 32,153 Đạt X

4 Phường Vĩnh Hải 6,109 24,274 Đạt X

5 Phường Vĩnh Phước 5,363 21,597 Đạt X

6 Phường Vĩnh Thọ 1,504 3,115 Đạt X

7 Phường Xương Huân 1,372 6,101 Đạt X

8 Phường Phương Sơn 1,679 8,218 Đạt X

9 Phường Phương Sài 2,147 10,887 Đạt X

10 Phường Vạn Thắng 2,677 10,634 Đạt X

11 Phường Vạn Thạnh 2,517 9,748 Đạt X

12 Xã Vĩnh Ngọc 9,690 20,000 Đạt X

13 Phường Ngọc Hiệp 7,693 26,288 Đạt X

14 Xã Vĩnh Thạnh 4,090 14,803 Đạt X

15 Xã Vĩnh Hiệp 3,582 11,720 Đạt X

16 Xã Vĩnh Thái 3,465 12,471 Đạt X

17 Phường Phước Tân 3,564 14,499 Đạt X

18 Phường Phước Tiến 1,947 9,121 Đạt X

19 Phường Lộc Thọ 2,515 8,415 Đạt X

20 Phường Phước Hải 6,465 23,752 Đạt X

21 Phường Phước Hòa 3,144 10,724 Đạt X

22 Phường Tân Lập 2,618 9,639 Đạt X

Phụ lục III

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TIÊU CHÍ 2  (ngày đánh giá: 18/11/2021)

(Kèm theo công văn số:  1661 /TTYT-KSBT ngày 18/11/2021 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

TT Xã phường Số hộ
Số nhân 

khẩu

≥ 80% 

người từ 50 

tuổi trở lên 

tiêm đủ liều

<80% 

người từ 50 

tuổi trở lên 

tiêm đủ liều

Mức 1 Mức 2



23 Phường Phước Long 10,014 37,763 Đạt X

24 Phường Vĩnh Nguyên 4,824 20,914 Đạt X

25 Phường Vĩnh Trường 4,515 18,585 Đạt X

26 Xã Phước Đồng 8,098 28,013 Đạt X

27 Xã Vĩnh Trung 2,940 11,240 Đạt X

Thành phố Nha Trang 119,130 439,141 Đạt 0 X


